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I. LỜI GIỚI THIỆU

 

CÔNG TY TNHH XUÂ� T NHẬP KHẨU

 TÂN HOÀNG LONG GROUP

:Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tân Hoàng Long Group

:161/19/18 KP1, Đường ĐHT02, Phường Tân Hưng

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

:0937121297

:dienmattroisaigongiare.com

:ptt.dao.tanhoanglongsg@gmail.com

:Ngân hàng Techcombank

:19135492344013

:0316050254

Tên công ty

Trụ sở chính

Điện thoại

Website

Email

Tài khoản VNĐ

Tại ngân hàng

Mã số thuế

Tên công ty bằng tiếng Việt:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LONG GROUP

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài:

TAN HOANG LONG GROUP EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt:

TAN HOANG LONG GROUP CO.,LTD

THÔNG TIN CHUNG
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ĐỊA CHỈ CÁC CHI NHÁNH / VĂN PHÒNG:
 

Trụ sở chính: 161/19/18 KP1, Đường ĐHT02, Phường Tân Hưng Thuận,

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chi nhánh tại Phú Quốc: Tổ 1, Ấp Cây Sao, Xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc –

Kiên Giang, Việt Nam.

Chi nhánh tại Sóc Trăng: 20 Đường 43 Khóm Soài Côn, Phường 2, Thị xã

Vĩnh Châu. Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. 

Văn phòng tại Tây Ninh: 502 Đường Trần Văn Trà, Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh,

TP. Tây Ninh, Việt Nam.

Văn phòng tại Trà Vinh: Ấp Giồng Giềng, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải,

Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Văn phòng tại Bình Thuận: 593 Đường ĐT 766, Tổ 4, Thôn 1 Xã Đức Hạnh,

Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Văn phòng tại TP.HCM: 38/15 Đông Hưng Thuận 11, P. Tân Hưng Thuận ,

Q12, TP.HCM, Việt Nam.

Văn phòng tại Đồng Nai: 2A/19 Ấp 1C, Xã Phước hái, Huyên long Thành, Tỉnh

Đồng Nai, Việt Nam.

Văn phòng tại Vũng Tàu: Quốc Lộ 56, Tổ 38, Thôn Hoàng Long, Xã Kim Long,

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Văn phòng tại Phú Nhuận: 1B Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận,

TP.HCM, Việt Nam.

Văn phòng tại Long Thành: Tổ 1, Ấp 8, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh

Đồng Nai, Việt Nam.

Văn phòng tại Cà Mau: 590 Ngô Quyền, Khóm 5, Phường 1, TP. Cà Mau, Việt

Nam.

Văn phòng tại Bạc Liêu: A-31, Khóm 3, Phường 5, TP. Bạc Liệu, Việt Nam.

Văn phòng tại Bắc Giang: 754 Tổ 2, Khu 34,  Đường Hoàng Hoa Thám, Xã

Song Mai, Thành Phố Bắc Giang, Việt Nam.
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Mua bán điện – NLMT

Xây lấp hạ trạm biến áp – cao thế 

Nhập khẩu thiết bị điện thông minh, thiết bị NLMT 

Xây dựng cầu đường

Chi tiết: Phân phối pin năng lượng mặt trời , thiết bị hệ thống NLMT

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LONG GROUP được thành

lập vào tháng 12 năm 2019 theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0316050254 do

Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Trải qua hơn 03 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tiết

kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, chúng tôi luôn tự hào là một

trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này.

Ngay từ ngày đầu thành lập (2019), Công ty TNHH XNK Tân Hoàng Long

Group đã xác định cho mình một hướng đi riêng, đó là tập trung vào hoạt

động cung cấp giải pháp toàn diện để giảm thiểu tối đa tiền điện sinh hoạt

cũng như xây dựng môi trường sống xanh sạch ở Việt Nam.

Đồng thời đầu tư vào hệ thống trang thiết bị máy móc chuyên ngành đồng bộ,

được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Mở rộng học tập, hợp tác, liên

kết, nhập khẩu công nghệ vật tư, thiết bị hiện đại của các nước trên thế giới,

đủ khả năng thi công các công trình, dự án mang tầm quốc gia và khu vực.

Chúng tôi rất tự hào trong các công trình trọng điểm của đất nước luôn có

dấu ấn của Công ty Tân Hoàng Long Group như: Dự án tại Tây Ninh, Bình

Dương, Ninh Thuận , Bình Định , Đà Nẵng , Đồng Nai , Bến Tre …
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Nhằm phát triển hơn nữa năng lực của công ty, từ sau khi thành lập đến tháng

09 năm 2022, Công ty chúng tôi đã đầu tư và thành lập 6 Văn Phòng đại diện

tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, trải dài từ miền Bắc đến miền tây , miền

đông Nam Bộ. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tham gia thực

hiện nhiều dự án lớn cùng một lúc mà vẫn đảm bảo tiến độ thời gian và chất

lượng công trình, đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng ở khắp mọi nơi.

Hiện nay công ty đã ứng dụng nhiều sản phẩm, giải pháp tiên tiến trong các

lĩnh vực điện mặt trời: 

+ Tấm pin Antaris với công nghệ sản xuất từ Châu Âu  sử dụng áp mái giúp

hấp thu ánh nắng mặt trời tạo ra nguồn điện sạch để hòa vào lưới điện cung

cấp điện trực tiếp cho các thiết bị điện

+ Inverter, tủ điện hiện nay được công ty chúng tôi sử dụng dễ dàng lắp ráp,

sản phẩm làm ra đẹp hơn, bền hơn và chịu được sự khắc nghiệt của khí hậu

nhiệt đới như Việt Nam.

+ Phân phối các sản phẩm của điện năng lượng mặt trời: đèn NLMT, Quạt

NLMT và hàng loạt các sản phẩm cùng NLMT.

+ Hàng loạt những sản phẩm như: dây dẫn điện, CB đóng ngắt .. và các thiết

bị điện khác  được chúng tôi ứng dụng ở nhiều công trình trong cả nước, đã

được các cơ quan và tổ chức chuyên môn công nhận tiêu chuẩn chất lượng

của sản phẩm.

Với phương châm “ Một lần kết nối - đồng hành trọn đời ”, nhằm giảm thiểu

tối đa tiền điện cho người dân cũng như các Doanh nghiệp, mang lại lợi ích

cho xã hội, vì vậy chúng tôi đưa ra thị trường các sản phẩm với chất lượng

cao cùng với những cam kết chắc chắn về kỹ thuật. 

Tuy chỉ hơn 03 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp

và thực hiện các dự án xây dựng hệ thống điện mặt trời nhưng Công ty TNHH

XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LONG GROUP có khả năng thi công và thực

hiện các dự án lớn, tầm cỡ quốc gia và khu vực. 
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Công ty chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý đơn vị thực hiện thi

công các công trình điện mặt trời. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng

tiến độ và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của công trình.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                      PHẠM THỊ THU ĐÀO
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II. HÔ�  SƠ PHÁP LÝ
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STT Tên mục Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

1 Tổng tài sản 61.601.802.211 42.010.686.778 58.284.832.338

2 Tổng nợ phải trả 51.027.170.740 21.251.956.903 7.510.772.360

3 Tài sản ngắn hạn 61.601.802.211 40.988.288.487 839.215.081

4 Tổng nợ ngắn hạn 51.027.170.740 21.251.956.903 7.510.772.360

5 Doanh thu 58.989.749.338 59.793.021.371 381.496.684

6 Lợi nhuận trước thuế 86.780.780 855.123.005 19.150.129

7 Lợi nhuận sau thuế 74.631.471 684.098.404 15.320.103

III. KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tên công ty: Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LONG GROUP

A. Tóm tắt tài chính trong 3 năm gần đây: 

B. Tài liệu gửi đính kèm

1.    Tờ khai tự quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm

đã nộp tờ khai trong 1 năm gần đây

2.    Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc thực hiện nghĩa vụ

nộp thuế trong 1 năm gần đây.
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STT Họ Và Tên NS Chức vụ hiện tại Bằng cấp
Trường
đào tại

K
N

1 Phạm Thị Thu Đào 1981 Tổng Giám đốc  
Cử nhân
kinh tế 

ĐH Kinh tế 15

2 Vũ Đô 1982 Giám đốc Kinh
Doanh 

Cử nhân
kinh tế

 ĐH Kinh Tế  8

3 Đinh Đình Tĩnh Tuyên 1999 Trợ lý Đại học ĐH Kinh Tế  2

4 Trần Minh Thông 1985 Trưởng phòng
kỹ thuật

Kỹ Sư
ĐH Tổng

Hợp
10

5  Châu Quang Ngọc 1982 Giám Đốc VP
Đồng Nai 1 

Cử nhân
kinh tế

  Đại Học
Kinh Tế

15

6 Trương Thùy Lê Huyên  1981 Giám Đốc VP
Bà Rịa 

Cử nhân
kinh tế

ĐH XD 9

7  Nguyễn Thị Ngọc Trâm  1972 Giám Đốc VP
Phú Nhuận 

Cử nhân
kinh tế

Đại Học
Kinh Tế  

15  

8 Huỳnh Khải Hoàng 1997 Trưởng Phòng
Kinh Doanh

Kỹ sư  
 ĐH Bách

Khoa
4

9 Nguyễn Thị Thúy Kiều  1989  
Trưởng Phòng

Xuất Nhập khẩu
Cử nhân
kinh tế

 ĐH Bách
khoa

7

10 Hồ Thị Thu Nguyệt 1988 Kế toán trưởng
Cử nhân
kinh tế

ĐH Kinh Tế   5

IV. HÔ�  SƠ NHÂN LỰC

Bảng kê khai năng lực cán bộ chủ chốt của công ty:



STT/ SỐ HĐ

 HỌ VÀ TÊN KH TỈNH
CÔNG
SUẤT
(KW)

TỔNG GIÁ
TRỊ HỢP

ĐỒNG ( BAO
GỒM VAT)

VNĐ
STT SỐ HĐ 

1 001-2019
ĐÀO THIỆN

TRUNG
 CÀ MAU 10.00  255,000,00

2 2020-2001-1
BÙI THỊ HẠNH

  (MẮT KÍNH GD)
TÂY NINH 5.20 108,680,000

3 2020-2001-2
NGUYỄN VIẾT

  HÙNG
TÂY NINH 5.20 108,680,000

 4 2020-2002 HỒ THỊ NHIÊN BẠC LIÊU 6.00 112,580,000

5 2020-2003
TRƯƠNG THÙY LÊ  

HUYÊN
VŨNG TÀU  4.80 92,960,000

6 2020-2004
TRƯƠNG THÀNH

  ĐƯỢC
TP.HCM 10.00 242,000,000

 7 2020-2006
BÙI THỊ THU

  HIỀN
TP.HCM 10.00 193,600,000

8 2020-2008 ĐOÀN VIỆT SƠN TP.HCM 10.40 239,200,000

9 2020-2009 ĐINH TRÍ TÂM VŨNG TÀU 15.00 382,500,000

10 2020-2010
NGUYỄN THỊ

  TUYẾT
TP.HCM 5.20 117,084,000
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V. CÁC HỢP ĐÔ� NG TIÊU BIỂU



11 2020-2014 LÊ TUẤN KIỆT TP.HCM 10.00 245,000,000

12 2020-2012 TRẦN VĂN ĐIỆP BÌNH THUẬN 4.00 86,000,000

13 2020-2013
NGUYỄN VĂN

SON
TÂY NINH 15.20 326,800,000

14 2020-2015
NGUYỄN THỊ

HƯỜNG
 

  TP.HCM
10.00 210,000,000

15 2020-2007
TRẦN THỊ
PHƯỢNG

VŨNG TÀU 8.00 196,000,000

16 2020-2008 HUỲNH TẤN ĐẠT TP.HCM  8.80 90,825,000

17 2020-2009
TÂN HOÀNG

LONG SG
TP.HCM 3.20 70,400,000

18 2020-2010 TRƯƠNG HẢO VŨNG TÀU 5.50 125,320,000

19 2020-2011 TRẦN THỊ DIỄM TÂY NINH 7.20 110,400,000

20 2020-2017 ĐINH VĂN HIỀN TÂY NINH 10.00 195,650,000

21 2020-2020 ĐẶNG THỊ TỰU VŨNG TÀU 4.00 78,260,000

22 2020-2016
NGUYỄN ĐĂNG

  KHOA
TÂY NINH 6.33 128,000,000

23 2020-2022 NGUYỄN THỊ KIM TÂY NINH 27.20 478,400,000

24 2020-2021
NGUYỄN TRỌNG

  TỊNH
ĐỒNG NAI 6.00 115,824,800
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25 2020-2024 ĐINH VĂN HIỀN TÂY NINH 10.00 176,300,000

26 2020-2027
PHẠM NGỌC

HOÀNG
TP.HCM 5.00 80,913,000

27 2020-2028
THẦY THÍCH
  THIỆN MINH

TP.HCM 4.80 105,191,200

28 2020-2029 ĐẶNG HỮU THỜI ĐỒNG NAI 7.00 138,000,000

29 2020-2030
NGUYỄN VĂN

ĐÔNG
VŨNG TÀU 12.20 228,200,000 

30 2020-2032 ĐẶNG HỮU THỜI ĐỒNG NAI 7.04 117,333,951

31
2020-

001/THLSG
THẠCH HỒNG

PHÚC
TRÀ VINH 8.80 89,388,000

32 2020-2033 LÊ MINH DŨNG ĐỒNG NAI 19.10 316,893,000

33
2020-

002/THLSG
THẠCH HỒNG

PHÚC  
TRÀ VINH 8.00 83,494,000

34 2020-2034 LÊ CÔNG MINH ĐỒNG NAI 25.02 428,036,000

35 2020-2035
NGUYỄN QUỐC

NAM
PHÚ QUỐC 10.05 149,000,000
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36 2020-2036 LÊ NGỌC MINH PHÚ QUỐC 7.02 79,000,000

37 2020-2037 LÝ ĐỨC THẮNG VŨNG TÀU 5.03 81,393,000

38 2020-2038 VÕ THỊ TUYỀN ĐỒNG NAI 15.20 380,000,000

39
2020-

002/THLSG
THẠCH HỒNG

PHÚC
TRÀ VINH 13.20 135,684,000

40  2020-2039
 VĂN MINH

TRUNG
TÂY NINH 6.03 112,126,000

41 2020-2040 THÁI VĂN HIỀN BẾN TRE 5.03 81,393,000

42 2020-2041 LÊ VĂN ĐÔNG ĐỒNG NAI 5.20 119,374,000

43 2020-2044 TRẦN VĂN DŨNG  LONG AN 4.20 67,047,000

44 2020-2046
TRƯƠNG THÙY

LÊ HUY
TP.HCM 6.03 98,198,000

45 2020-2047 BÙI THANH TÂM TP.HCM 26.13 435,811,818

46 2020-2051 LÊ HUY DU TÂY NINH 5.03 85,600,000

47 2020-2052
NGUYỄN HOÀNG

  KIỆT
VŨNG TÀU 6.70 119,260,000

48 2020-2053 TRẦN VĂN DŨ TP.HCM 20.00 270,000,000
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49 2020-2054
NGUYỄN THỊ

MÀNH
BẾN TRE 8.02 86,500,000

50  2020-2056
NGUYỄN THẾ

ĐÔ
VŨNG TÀU 4.02 67,047,972

51 2020-2057 ĐINH VĂN SƠN TÂY NINH 10.05 167,620,000

52 2020-2058
LÊ THÀNH

TRUNG
TÂY NINH 5.20

 
121,620,000 

53 2020-2059
CAO THỊ
HƯỜNG

TÂY NINH 4.02 71,556,000

54 2020-2060  
CTY An Phúc
  Thịnh Vượng

TP.HCM 15.08 293,335,000

55
01-

10/HĐ/2020
CTY  XD TM 
  DV  Hữu Lợi

BÌNH DƯƠNG 1,000.00 12,080,000,000

56
02-

10/HĐ/2010
CTY ĐMT Kiều

Mẫn Minh Quân
BÌNH DƯƠNG 1,500.00 18,120,000,000

57
03-

10/HĐ/2020
CTY CP Đại

Thành Phụng
BÌNH DƯƠNG 2,000.00 24,160,000,000

58 
04-

10/HĐ/2020
CTY CP Đại
Thiên Ngân

BÌNH DƯƠNG 1,000.00 12,080,000,000

59
05-

10/HĐ/2020
CTY CP Nam
Quốc Solar

BÌNH DƯƠNG 999.00 12,067,920,000

 
60
  

06-
10/HĐ/2020

CTY CP BHDA BÌNH DƯƠNG 4,250.00 51,340,000,000
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

1. CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI CÔNG SUẤT 1MW
- CÔNG TY TNHH MTV TM DV HỮU LỢI

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

BÊN A ( BÊN MUA )
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU LỢI
Địa chỉ: Số 10, Tổ 1, Khu phố Xà Mách, Thị trấn
Lai Uyên, H. Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.
Người đại diện: Ông NGUYỄN HỮU LỢI
Chức vụ: Chủ tich kiêm Giám Đốc Cty
Số tài khoản: - 
Mã số thuế: 3700 244 303

BÊN B ( BÊN BÁN )
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU
TÂN HOÀNG LONG SG
Địa chỉ: 161/19/18 KP1, Đường DDHT, Phường Tân
Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.
Người đại diện: Bà PHẠM THỊ THU ĐÀO
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Số tài khoản: 19135492344013 Techcombamk -
CN Hồ Chí Minh 
Mã số thuế: 0316 050 254

Số: 2020-2041/ TAN HOANGLONG SG
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

2. CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI NHÀ XƯỞNG
CÔNG SUẤT 2MW - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH PHỤNG

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

BÊN A ( BÊN MUA )
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH
PHỤNG
Địa chỉ: Số T5/10M, Khu Phố Bình Thuận 2,
Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận Giao, Tỉnh
Bình Dương.
Người đại diện: Bà KIỀU THỊ BẠCH LIÊN
Chức vụ: Giám Đốc
Số tài khoản: - 
Mã số thuế: 3701 864 821

BÊN B ( BÊN BÁN )
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU
TÂN HOÀNG LONG SG
Địa chỉ: 161/19/18 KP1, Đường DDHT, Phường Tân
Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.
Người đại diện: Bà PHẠM THỊ THU ĐÀO
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Số tài khoản: 19135492344013 Techcombamk -
CN Hồ Chí Minh 
Mã số thuế: 0316 050 254

Số: 2020-2042/ TAN HOANGLONG SG
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

2. CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI CÔNG SUẤT 1MW
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI THIÊN NGÂN

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

BÊN A ( BÊN MUA )
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ SẢN XUẤT ĐẠI THIÊN NGÂN
Địa chỉ: 288 - 290 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận
Tân Bình, TP.HCM.
Người đại diện: Bà NGUYỄN THỤY THÚY ÁI
Chức vụ: Giám Đốc
Số tài khoản: - 
Mã số thuế: 031584977

BÊN B ( BÊN BÁN )
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU
TÂN HOÀNG LONG SG
Địa chỉ: 161/19/18 KP1, Đường DDHT, Phường Tân
Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.
Người đại diện: Bà PHẠM THỊ THU ĐÀO
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Số tài khoản: 19135492344013 Techcombamk -
CN Hồ Chí Minh 
Mã số thuế: 0316 050 254

Số: 2020-2042/ TAN HOANGLONG SG
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VI. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
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Mã Sản Phẩm ETD-FD-300W

Công Suất 500W / 400W / 300W / 200W / 100W

Nguồn Sáng 444 / 288 / 220 / 1444 / 72 pcs 3030 LEDs

Tấm Pin 5V / 40W / 35W / 25W / 20W / 12W Monocrystalline silicon

Pin 3.2V 35AH / 30AH / 20AH / 15AH / 10AH lithium battery

Góc Chiếu Sáng 120*

Thời Gian Sạc 4-6h

Thời Gian Hoạt
Động 16-24H

Nhiệt Độ Màu 3000K-6500K

Chất Liệu Nhôm Đúc + PC

Chế Độ Làm Việc Remote Thông Minh

Mức Độ Bảo Vệ IP67

Màu Đen/ Xám

Kích Thước Đèn 370*395*40mm / 300*350*40mm / 260*305*40mm / 255* 260*35mm /
185*210*35mm

Kích Thước Tấm
Pin 670*420mm / 630*350mm / 530*350mm / 350*350mm / 350*235mm

Hiệu Quả Ánh
Sáng 180 lm/w

Bảo hành 2 Năm

Mã Sản Phẩm YCD-UFO-300

Công Suất 500W / 300W

Nguồn Sáng 400 / 240 PCS*SMD 5730 leds

Tấm Pin 6V22W / 15W Polysilicon A Film

Pin 3.2V / 20AH / 15AH 

Góc Chiếu Sáng 120*

Thời Gian Sạc 3-5h

Thời Gian Hoạt Động 12 - 15H

Nhiệt Độ Màu 6000K - 6500K

Chất Liệu Nhôm Đúc + PC

Chế Độ Làm Việc Remote Thông Minh

Mức Độ Bảo Vệ IP65

Màu Đen

Kích Thước Đèn 535*535*135mm / 420*420*125mm

Kích Thước Tấm Pin 3-4m

Hiệu Quả Ánh Sáng 130 lm/w

Bảo hành 2 Năm
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VII. CATALOG



 

C Ô N G  T Y  T N H H  X N K  T Â N  H O À N G  L O N G  G R O U P 2 4

Mã Sản Phẩm ETD-MJ-AW800C

Công Suất 800W/ 500W / 300W / 200W / 100W / 60W

Nguồn Sáng 381 / 381 / 381 / 222 / 136 / 80 PCS SMD 5050

Tấm Pin 5V/50W / 40W / 35W / 25W / 15W / 12W Monocrystalline silicon

Pin 3.2V 40AH / 30AH / 24AH / 18AH / 12AH / 6AH lithium battery

Góc Chiếu Sáng 120*

Thời Gian Sạc 4-6h

Thời Gian Hoạt
Động 18 - 20H

Nhiệt Độ Màu RGB

Chất Liệu Nhôm Đúc + Kính cường lực

Chế Độ Làm Việc Remote Thông Minh

Mức Độ Bảo Vệ IP67

Màu Xám Đậm

Kích Thước Đèn 385*330*82mm / 385*303*82mm / 340*270*78mm / 305*240*69mm /
260*202*65mm

Kích Thước Tấm
Pin

670*445mm / 630*350mm / 580*350mm / 430*350mm / 350*290mm /
350*235mm

Hiệu Quả Ánh Sáng 90 lm/w

Bảo hành 2 Năm

Mã Sản Phẩm ETD-ST-360W

Công Suất 360W / 240W / 120W / 100W / 60W

Nguồn Sáng 420 / 256 / 200 / 156 / 80 PCS*SMD 5730 leds

Tấm Pin 6V 30W / 22W / 16W / 13W / 8W Polysilicon A Film

Pin 3.2V 25AH / 20AH / 15AH / 10AH / 5AH 

Góc Chiếu Sáng 120*

Thời Gian Sạc 6-7h

Thời Gian Hoạt
Động 12 - 24H

Nhiệt Độ Màu 6000K - 6500K

Chất Liệu Nhôm Đúc + Kính cường lực

Chế Độ Làm Việc Remote Thông Minh

Mức Độ Bảo Vệ IP65

Màu Xám

Kích Thước Đèn 295*210*45mm / 495*210*45mm / 495*210*45mm / 495*210*45mm /
385*135*60mm

Kích Thước Tấm
Pin 350*580mm / 350*450mm / 350*350mm / 290*340mm / 235*350mm

Hiệu Quả Ánh
Sáng 130 lm/w

Bảo hành 2 Năm
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Mã Sản Phẩm LJD-88300

Công Suất 300W / 200W / 100W / 60W / 30W

Nguồn Sáng 660 / 396 / 216 / 180 /140 PCS*SMD SANAN leds

Tấm Pin 6V 35W / 30W / 18W / 15W / 10W Polysilicon A Film

Pin 3.2V 30AH / 24AH / 20AH / 10AH / 6AH lithium-iron battery

Góc Chiếu Sáng 120*

Thời Gian Sạc 5-8h

Thời Gian Hoạt
Động 14 - 16H

Nhiệt Độ Màu 3000K - 6500K

Chất Liệu Nhôm Đúc + Kính cường lực

Chế Độ Làm Việc Remote Thông Minh

Mức Độ Bảo Vệ IP65

Màu Đen

Kích Thước Đèn 340*280*86mm / 285*255*50mm / 240*210*45mm / 190*170*40mm /
175*155*40mm

Kích Thước Tấm
Pin

635*350*25mm / 530*350*17mm / 350*350*17mm / 340*270*17mm /
235*350*17mm

Hiệu Quả Ánh Sáng 130 lm/w

Bảo hành 2 Năm

Mã Sản Phẩm ETD-ST-500W

Công Suất 500W / 300W / 200W

Nguồn Sáng 2244 /1748 / 1748 PCS*SMD 2835 leds

Tấm Pin 6V 30W / 40W / 40W Polysilicon A Film

Pin 3.2V / 40AH / 40AH 

Góc Chiếu Sáng 120*

Thời Gian Sạc 6-7h

Thời Gian Hoạt
Động 12 - 24H

Nhiệt Độ Màu 6000K - 6500K

Chất Liệu Nhôm Đúc + Kính cường lực

Chế Độ Làm Việc Remote Thông Minh

Mức Độ Bảo Vệ IP67

Màu Xám

Kích Thước Đèn 495*210*45mm / 495*210*45mm

Kích Thước Tấm
Pin 350*580mm / 350*580mm / 350*700mm

Hiệu Quả Ánh Sáng 110 lm/w

Bảo hành 2 Năm
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PIN ANTARIS SOLAR 445W
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PIN ANTARIS SOLAR 550W
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PIN ANTARIS SOLAR 375W
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VIII. HÔ�  SƠ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH
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